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và phụ kiện
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Lưu ý: Công tắc dòng AvatarOn A được hỗ trợ thêm chức năng dạ quang, khi hấp thu đủ ánh sáng, dạ quang có thể phát sáng trong 2 giờ. 
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Bảng giá dành cho Đại lý 05

AvatarOn A
Lắp nhanh tay, bật mê ngay

Đóng gói 12/96
M3T03_WE

Mặt cho 3 thiết bị size S

Mặt che dòng AvatarOn A

Công tắc dòng AvatarOn A

Đơn giá (VNĐ)

23.100
Đóng gói 10/80
M3T02_WE

Mặt cho 2 thiết bị size S
Đơn giá (VNĐ)

23.100
Đóng gói 10/80
M3T01_WE

Mặt cho 1 thiết bị size S
Đơn giá (VNĐ)

23.100

Đóng gói 10/80
M3T01SB_WE

Mặt cho cầu dao an toàn
Đơn giá (VNĐ)

23.100
Đóng gói 16/128
M3T01MCB_WE

Mặt cho MCB 1 cực
Đơn giá (VNĐ)

27.500
Đóng gói 16/128
M3T02MCB_WE

Mặt cho MCB 2 cực
Đơn giá (VNĐ)

27.500

Đóng gói 16/96
M3T01BP_WE

Mặt che trơn
Đơn giá (VNĐ)

27.500

Đóng gói 20/240
M3T31_2_WE        
Cắm nhanh

M3T31_2S_WE        
Bắt vít

Công tắc 2 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

52.800
Đóng gói 14/168
M3T31_M1F_WE   
Cắm nhanh

M3T31_M1FS_WE   
Bắt vít

Công tắc 1 chiều 16AX, size M(1.5S)
Đơn giá (VNĐ)

53.900

Đóng gói 14/168
M3T31_M2_WE
Cắm nhanh

M3T31_M2S_WE          
Bắt vít

Công tắc 2 chiều 16AX, size M(1.5S)
Đơn giá (VNĐ)

82.500
Đóng gói 20/120
M3T31_E1F_WE    
Cắm nhanh

M3T31_E1FS_WE    
Bắt vít

Công tắc 1 chiều 16AX, size E(3S)
Đơn giá (VNĐ)

66.000

Đóng gói 20/240
M3T31_IM_WE

Công tắc trung gian 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

282.700

Đóng gói 20/120
M3T31_E2_WE      
Cắm nhanh

M3T31_E2S_WE
Bắt vít

Công tắc 2 chiều 16AX, size E(3S)
Đơn giá (VNĐ)

92.400

Đóng gói 20/240
M3T31_D20N_WE

Công tắc 2 cực 20A size S
Đơn giá (VNĐ)

171.600

Ổ cắm dòng AvatarOn A

Đóng gói 20/240
M3T426US_WE
Cắm nhanh

M3T426USS_WE          
Bắt vít

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A, size S
Đơn giá (VNĐ)

45.100
Đóng gói 10/120
M3T426UST_WE
Cắm nhanh

M3T426USTS_WE
Bắt vít

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

78.100

Đóng gói 10/120
M3T426_IS_WE

Ổ cắm đa năng 16A, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

335.500

Đóng gói 15/120
M3T426UST2_WE
Cắm nhanh

M3T426UST2S_WE
Bắt vít

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size E(3S)
Đơn giá (VNĐ)

112.200

Đóng gói 12/72
M3T_SIS_WE
Cắm nhanh

M3T25_SIS_WE
Bắt vít

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A có công tắc
Đơn giá (VNĐ)

189.200

Đóng gói 20/240
M3T31_1F_WE
Cắm nhanh

M3T31_1FS_WE
Bắt vít

Công tắc 1 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

25.300
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

25.300 52.800 53.900

82.500 66.000 92.400

45.100

78.100

112.200 189.200
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn A

Phụ kiện dòng AvatarOn A

Đóng gói 15/180
M3T1V400DM_WE

Công tắc điều chỉnh độ sáng
đèn, size S, 1-400W

Đơn giá (VNĐ)

382.800
Đóng gói 15/180
M3T1V400FM_WE

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt,
size S, 40-400W

Đơn giá (VNĐ)

394.900

Điều chỉnh được đèn LED. Không có chức 
năng ON/OFF.

Phù hợp với quạt trần và quạt hút. Không có 
chức năng ON/OFF.

Đóng gói 20/240
M3TNRD_WE 

Đèn báo đỏ, size S
Đơn giá (VNĐ)

66.000

Đóng gói 20/240
M3T01BC_WE

Nút che trơn, size S
Đơn giá (VNĐ)

 13.200 

Đóng gói 50/600
M3T01SC_WE

Phụ kiện mặt che ốc
Đơn giá (VNĐ)

13.200

Đóng gói 6/24
M3T01WP_WE

Mặt che phòng thấm nước, IP55
Đơn giá (VNĐ)

 255.200 

IP55 Phù hợp với tất cả các loại công tắc ổ 
cắm dòng chữ nhật khác. 

Đóng gói 20/120
M3T31_HBP_WE   
Cắm nhanh

M3T31_HBPS_WE   
Bắt vít

Nút nhấn chuông 10A, size E (3S)
Đơn giá (VNĐ)

79.200

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng  AvatarOn A

Đóng gói 20/240
M3T_USB_WE

Ổ sạc USB type A, 2.1A, 
size S

Đơn giá (VNĐ)

583.000
Đóng gói 10/120
M3T_USB2_WE

Ổ sạc USB type A+C, 2.4A, 
size 2S

Đơn giá (VNĐ)

730.400

Đóng gói 20/240
M3T1RJ4M_WE

Ổ cắm điện thoại, size S
Đơn giá (VNĐ)

97.900

Đóng gói 20/240
M3T1TV75M_WE

Ổ cắm angten TV, size S
Đơn giá (VNĐ)

97.900
Đóng gói 20/240
M3T1RJ5M_WE

Ổ cắm mạng cat5e, size S
Đơn giá (VNĐ)

212.300
Đóng gói 20/240
M3T1RJ6M_WE

Ổ cắm mạng cat6, size S
Đơn giá (VNĐ)

254.100

NEW

 79.200 



DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ZENcelo A

Mặt che dòng ZENcelo A

Đóng gói 15/150
A8401S_WE_G19
A8401S_SZ_G19

Mặt cho 1 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

 49.500 
 69.300 

Đóng gói 15/150
A8401L_WE_G19 
A8401L_SZ_G19

Mặt cho 3 thiết bị, size L
Đơn giá (VNĐ)

 49.500 
 69.300 

Đóng gói 15/150
A8402S_WE_G19
A8402S_SZ_G19

Mặt cho 2 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

 49.500 
 69.300 

Đóng gói 7/70
A84T04L_SZ_G19

Mặt cho 4 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

 127.600 
Đóng gói 15/150
A8401M_WE_G19 
A8401M_SZ_G19

Mặt cho 1 thiết bị, size M
Đơn giá (VNĐ)

 49.500 
 69.300 

Đóng gói 7/70
A84T02L_SZ_G19

Mặt cho 6 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

 127.600 

Đóng gói 15/150
A8401SB_WE_G19 
A8401SB_SZ_G19

Lõi che cầu dao an toàn
Đơn giá (VNĐ)

 20.900 
 31.900 

Đóng gói 15/150
A8402MCB_WE_G19
A8402MCB_SZ_G19

Mặt cho MCB 2 cực
Đơn giá (VNĐ)

 49.500 
 69.300 

Đóng gói 15/150
A8401MCB_WE_G19
A8401MCB_SZ_G19

Mặt cho MCB 1 cực
Đơn giá (VNĐ)

 49.500 
 69.300 

Công tắc dòng ZENcelo A

Đóng gói 24/240
8431S_1_WE_G19 
8431S_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

 90.200 
 115.500 

Đóng gói 16/160
8431M_1_WE_G19 
8431M_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều 16AX, size M
Đơn giá (VNĐ)

 114.400 
 127.600 

Đóng gói 24/240
8431S_2_WE_G19 
8431S_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

 122.100 
 138.600 

Đóng gói 16/160
8431M_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều 16AX, size M
Đơn giá (VNĐ)

 168.300 
Đóng gói 8/80
8431L_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều 16AX, size L
Đơn giá (VNĐ)

 184.800 
Đóng gói 8/80
8431L_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều 16AX, size L
Đơn giá (VNĐ)

 138.600 

Đóng gói 16/160
Công tắc trung gian 16AX, size M

Đơn giá (VNĐ)

 179.300 
 207.900 

Đóng gói 16/160
8431MD20_WE_G19 
8431MD20_BZ_G19

Công tắc 2 cực 20A, size M
Đơn giá (VNĐ)

 330.000 
 392.700 

Đèn LED sáng khi công tắc bật

Bảng giá dành cho Đại lý 07Giá trên đã bao gồm VAT

ZEN
celo A

Đóng gói 45/450
8430SP_WE_G19 
8430SP_BZ_G19

Nút che trơn, size S
Đơn giá (VNĐ)

 14.300 
 16.500 

8431M_3_WE_G19 
8431M_3_BZ_G19

ZENcelo A

Thiết kế đi đầu xu hướng thẩm mỹ

Bền bỉ và an toàn

Chất lượng khác biệt



Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng ZENcelo A

Ổ cắm dòng ZENcelo A

Đóng gói 24/240
84426SUS_WE_G19 
84426SUS_BZ_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A, size S
Đơn giá (VNĐ)

86.900
 97.900 

Đóng gói 8/80
84426LUES2_WE_G19 
84426LUES2_BZ_G19

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size L
Đơn giá (VNĐ)

 184.800 
 214.500 

Đóng gói 12/120
84426MUES_WE_G19 
84426MUES_BZ_G19

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

 156.200 
 179.300 

Đóng gói 12/120
8431USB_WE 
8431USB_BZ

Ổ sạc USB 2.1A đơn, size S
Đơn giá (VNĐ)

 485.100 
 554.400 

Đóng gói 6/60
8432USB_BZ

Ổ sạc USB 2.1A đôi, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

 797.500 

Phụ kiện dòng ZENcelo A

Thiết bị dành cho khách sạn dòng ZENcelo A

Đóng gói 30/240
A8431EKT_SZ

Công tắc chìa khóa thẻ
Đơn giá (VNĐ)

 1.611.500 

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ZENcelo A
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Đóng gói 18/180
8431SRJ6V_WE_G19 
8431SRJ6V_BZ_G19

Ổ data cat6, size S
Đơn giá (VNĐ)

 312.400 
 364.100 

Đóng gói 24/240
8430SNRD_WE_G19 
8430SNRD_BZ_G19

Đèn báo đỏ
Đơn giá (VNĐ)

 202.400 
 225.500 
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn

Công tắc dòng AvatarOn

E8331L1LED_WE_G19
E8331L1LED_WG_G19
E8331L1LED_WD_G19

E8331L2LED_WE_G19
E8331L2LED_WG_G19
E8331L2LED_WD_G19

E8332L2LED_WE_G19
E8332L2LED_WG_G19
E8332L2LED_WD_G19

E8333L2LED_WE_G19
E8333L2LED_WG_G19
E8333L2LED_WD_G19

E8334L2LED_WE_G19
E8334L2LED_WG_G19
E8334L2LED_WD_G19

Bộ công tắc trung gian 
16AX
Đóng gói 8/48
E8331M_WE 
E8331M_WG_G19 
E8331M_WD

E8334L1LED_WE_G19
E8334L1LED_WG_G19
E8334L1LED_WD_G19

E8332L1LED_WE_G19
E8332L1LED_WG_G19
E8332L1LED_WD_G19

E8333L1LED_WE_G19
E8333L1LED_WG_G19
E8333L1LED_WD_G19

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc đơn 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 214.500 
 271.700 
 300.300 

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc đôi 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 312.400 
 399.300 
 445.500 

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc ba 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 427.900 
 543.400 
 618.200 

Đóng gói 8/48

Bộ công tắc bốn 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 653.400 
 843.700 
 947.100 

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc đơn 2 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 243.100 
 323.400 
 358.600 

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc đôi 2 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 369.600 
 474.100 
 531.300 

Đóng gói 10/60

Bộ công tắc ba 2 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

 514.800 
 653.400 
 733.700 

Đóng gói 8/48

Bộ công tắc bốn 2 chiều
16AX, có đèn LED    

Đơn giá (VNĐ)

 792.000 
 941.600 
 1.039.500 

Đơn giá (VNĐ)

 369.600 
 456.500 
 479.600 
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AvatarOn
Sáng không gian - Đậm phong cách

Thiết kế sang trọng

Đẳng cấp vượt trội

Phụ kiện đa chức năng


